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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YTH  TỈNH BẮC GIANG 

 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Dương Đình Hưng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Dương Ngô Phiên. 

    Ông Nguyễn Văn Chiến. 

Thư ký phiên tòa: Bà Hứa Thị Thơ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện YTh .   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện YTh  - Ông Nông Văn Hội - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 02/02/2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện YTh  mở phiên tòa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 63/2020/HSST ngày 

22 tháng 12 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

03/2021/QĐXXST-HS ngày 21/01/2021 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Dương Văn Th1 ; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;                    

Sinh năm: 1976; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn TTh , xã VNg , huyện TY , tỉnh 

Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hoá: 

12/12;  Nghề nghiệp: Tự do;  Chức vụ: Không;   Đảng phái: là Đảng viên Đảng 

cộng sản Việt Nam. Hiện đã bị Đình chỉ sinh hoạt Đảng; Bố: Dương Văn Th2 , 

sinh năm 1951; Mẹ: Nguyễn Thị Đ1 , sinh năm 1954; Vợ: Nguyễn Thị Bích H1 

, sinh năm 1982; Con: Có 03 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2015; Gia 

đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ hai; Tiền án, tiền sự: Không có; Bị cáo 

bị tạm giữ từ ngày 03/9/2020, bị tạm giam từ ngày 08/9/2020. Hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, (Có mặt). 

* Người bào chữa cho bị cáo: Ông Hoàng Trọng Ngh1 - Trợ giúp viên 

pháp lý - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang, (Có mặt). 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Lý Bá V1 , sinh năm 1978, (Có mặt). 

Địa chỉ: Thôn BM , xã HV , huyện YTh , tỉnh Bắc Giang. 

2. Anh Vũ Đình Qu1 , sinh năm 1977, (Có mặt). 

Địa chỉ: Thôn ĐKh , xã NgV , huyện TY , tỉnh Bắc Giang. 

3. Anh Trần Văn Qu2 , sinh năm 1973, (Có mặt). 

Địa chỉ: Thôn NgL , xã HTh , huyện HH , tỉnh Bắc Giang. 
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4. Bà Nguyễn Thị Đ1 , sinh năm 1954, (Có đơn xin xử vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn TTh , xã VNg , huyện TY , tỉnh Bắc Giang. 

* Người làm chứng: Anh Quách Tiến Th3 , sinh năm 1970, (Có đơn xin 

xử vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ dân phố S1 , thị trấn BH , huyện YTh , tỉnh Bắc Giang. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án diễn biến tại phiên tòa thì vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Hồi 14 giờ 48 phút ngày 03/9/2020, tại Km 11+250 đường tỉnh lộ 292 

thuộc tổ dân phố S , thị trấn BH , huyện YTh , Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 

Công an huyện YTh  phát hiện Dương Văn Th1 , sinh năm 1976 ở thôn TTh , xã 

VNg , huyện TY , tỉnh Bắc Giang điều khiển xe ô tô BKS: 20C- 105.91 có dấu 

hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã dừng xe ô tô kiểm tra theo quy 

định. Quá trình kiểm tra phát hiện trên thùng xe ô tô do Th1  điều khiển có 10 

thùng bìa cát tông, bên trong mỗi thùng có 12 khối hình hộp đều có kích thước 

(15x14,5x14,5)cm, vỏ ngoài bằng giấy in hoa văn và chữ Trung Quốc. Dương 

Văn Th1  trình bầy 10 thùng bìa cát tông, bên trong mỗi thùng có 12 khối hình 

hộp là pháo nổ Th1  chở thuê cho đối tượng tên H2 (Th1  mới quen). Tổ công 

tác đã mời người làm chứng giám sát việc đưa Dương Văn Th1  cùng tang vật 

về Ủy ban nhân dân thị trấn BH  lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Vật 

chứng thu giữ gồm: 01 xe ô tô tải nhãn hiệu Suzuki BKS 20C- 105.91; 01 tấm 

bạt mầu trắng có kích thước (4,9x6)m; 10 thùng bìa cát tông có kích thước 

(45x31x32)cm trong mỗi thùng có chứa 12 khối hình hộp đều có kích thước 

(15x14,5x14,5)cm, vỏ ngoài mỗi khối hộp bằng giấy, có in hoa văn và chữ 

Trung Quốc, tổng số là 120 khối hộp mỗi khối hộp đều có gắn 01 đoạn dây 

(ngòi) mầu xanh, mỗi khối hộp có trọng lượng là 1,4kg được niêm phong đánh 

số thứ tự từ 01 đến 10; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía sau có 

chữ Oppo đã qua sử dụng; 01 ví da mầu vàng nâu bên trong ví có 15.774.000 

đồng; 01 chứng minh nhân dân mang tên Dương Văn Th1 . 01 đăng ký xe ô tô 

biển số đăng ký 20C- 105.91 mang tên Vũ Văn Thượng; 01 giấy phép lái xe 

mang tên Dương Văn Th1 ; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô số KD 

2337573. 

Căn cứ lời khai Dương Văn Th1  ngày 03/9/2020, Cơ quan điều tra Công an 

huyện YTh  ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, địa điểm, đồ vật tại nhà Lý Bá V1 , 

sinh năm 1978 ở thôn BM , xã HV, huyện YTh . Quá trình khám xét thu giữ 01 đầu 

thu camera trên mặt đầu thu có chữ KBVision, model: KX - 7104 TDS; 01 điện 

thoại di động màn hình cảm ứng, mặt trước có chữ Samsung (điện thoại đang tắt 

nguồn), 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía trước và sau có chữ 

Sony (điện thoại đang tắt nguồn), 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía 
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sau có chữ Oppo. Cùng ngày, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét chỗ ở, địa điểm, 

đồ vật tại nhà ở Dương Văn Th1  ở thôn TTh , xã VNg , huyện TY , tỉnh Bắc 

Giang. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật tài liệu gì. 

Ngày 03/9/2020, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện YTh ra 

Quyết định trưng cầu giám định để giám định 120 khối hình hộp nghi là pháo nổ 

đã thu giữ của Dương Văn Th1 . Tại Bản kết luận giám định số: 1250/KL-KTHS 

ngày 07/9/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: 

Trong 10 (mười) thùng bìa cát tông đều có kích thước (41x31x32)cm bên ngoài 

có in chữ dạng chữ Trung Quốc, được đánh số thứ tự lần lượt “1”, “2”, “3”, “4”, 

“5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, đã được niêm phong gửi giám định: 120 (một trăm 

hai mươi) khối hình hộp (mỗi khối đều có đặc điểm: kích thước 

(15x14,5x14,5)cm, bên ngoài được bọc giấy in hoa văn và chữ dạng chữ Trung 

Quốc; bên trong mỗi khối hộp gồm 36 (ba mươi sáu) vật hình trụ  tròn, vỏ 

giấy được liên kết với nhau) đều là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có 

chứa thuốc pháo và khi đốt có gây tiếng nổ), tổng khối lượng là: 163,6kg 

(một trăm sáu mươi ba phẩy sáu Kilôgam). 

Quá trình điều tra Dương Văn Th1  khai nhận: Khoảng đầu tháng 8/2020 khi 

lên khu vực thị trấn BH , huyện YTh  để mua phế liệu thì Th1  gặp người đàn ông 

giới thiệu tên là H2 làm nghề lái tắc xi (quá trình điều tra Th1  xác định Hoa tên 

thật là Lý Bá V1 , sinh năm 1978 ở thôn BM , xã Hương Vỹ, huyện YTh ). Qua 

nói chuyện Lý Bá V1  có hỏi Th1  là "dưới đấy tiêu thụ hàng trên giờ như thế 

nào", Th1  hiểu ý V1 muốn hỏi về việc tiêu thụ pháo nổ ở khu vực Th1  đang sinh 

sống nên Th1  trả lời "không biết!". Sau đó, V1 bảo Th1  "lúc nào trở cho 

chuyến" thì Th1  đồng ý, Th1  và V1 cho nhau số điện thoại để liên lạc trao đổi. 

Đến chiều ngày 29/8/2020, V1  sử dụng số điện thoại 0819.192.895 gọi điện vào 

số 0973.773.550 của Th1  và bảo "chở cho chuyến hàng về HH ", Th1  hỏi lại là 

"hàng gì" thì V1 nói "hàng trên giời" thì Th1  hiểu ý V1 thuê chở pháo về khu 

vực huyện HH  nên Th1  đồng ý. Sau đó V1 đã hướng dẫn đường cho Th1  đi đến 

vị trí để pháo. Ngày 01/9/2020 Th1  và V1 liên lạc qua điện thoại với nhau và 

thống nhất chiều ngày 03/9/2020 thì Th1  sẽ đi xe ô tô đến địa điểm mà V1 đã chỉ 

đường để chở pháo đến khu vực huyện HH  tiêu thụ thì Th1  đồng ý. Giữa Th1  

và V1 chưa thỏa thuận địa điểm giao hàng, cũng chưa thỏa thuận tiền cước vận 

chuyển. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 03/9/2020, Th1  điều khiển xe ô tô nhãn 

hiệu Suzuki biển kiểm soát 20C-105.91 đi từ nhà đến địa phận xã PhH, huyện TY 

, Th1  sử dụng số điện thoại 0973.773.550 của Th1  gọi điện vào số điện thoại 

0819.192.895 của V1  để thông báo cho V1 biết là Th1  đang lên chở pháo cho 

V1. Sau đó, Th1  điều khiển xe đi đến khu vực cây xăng Phương Đông theo sự 

chỉ dẫn của V1 từ trước. Khi đến nơi thì V1 từ trong nhà đi ra bảo Th1  lùi xe vào 

bãi đất trống chỗ để các bao tơ dứa đựng vôi, cách khoảng 02m thì đỗ lại và đi 

xuống mở cửa thùng xe. Lúc này, V1 lật tấm bạt mầu đen phủ các bao tơ dứa 
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đựng vôi, Th1  thấy phía dưới tấm bạt có 10 thùng cát tông xếp chồng lên nhau 

thành hai hàng để dưới đất cạnh các bao tơ dứa đựng vôi. Sau đó V1  đứng dưới 

đất dùng hai tay lần lượt bê các thùng đựng pháo lên đưa cho Th1  để Th1  xếp 

vào trong thùng xe. Sau khi xếp xong thì Th1  dùng 01 tấm bạt nilon mầu trắng 

đục mang theo xe từ trước che kín các thùng pháo lại mục đích để tránh sự phát 

hiện của người khác rồi đóng cửa thùng xe lại. V1  bảo Th1  điều khiển xe đi theo 

V1  để V1  đi trước tăm đường. Sau đó, V1  điều khiển xe mô tô loại xe tay ga 

mầu trắng, Th1  không nhớ biển kiểm soát đi trước còn Th1  điều khiển xe ô tô đi 

sau cách V1  khoảng 100m. Khi Th1  điều khiển xe ô tô đi đến Tổ dân phố S , thị 

trấn BH  thì bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện YTh  dừng xe kiểm 

tra và phát hiện 10 thùng pháo trên xe. Sau đó lực lượng Công an đã mời người 

làm chứng giám sát đưa Th1  cùng tang vật về trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn BH  

để lập biên bản bắt người phạm tội của tang, thu giữ, niêm phong vật chứng như 

đã nêu ở trên. 

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện YTh  đã tiến 

hành cho Dương Văn Th1  xác định vị trí cùng V1  bê các thùng cát tông đựng 

pháo lên thùng xe ô tô của Th1  là bãi đất trống giáp nhà Lý Bá V1 , sinh năm 

1978 ở thôn BM , xã Hương Vỹ, huyện YTh  là của bà Trần Thị Th3, sinh năm 

1948 là mẹ đẻ của V1  cho V1  mượn để sử dụng làm quán rửa xe. Tiến hành 

cho Th1  nhận dạng thì Th1  xác định Lý Bá V1  chính là người đàn ông giới 

thiệu tên H2 sử dụng số điện thoại 0819.192.895 để liên lạc thuê Th1  chở pháo 

và cùng Th1  xếp các thùng pháo lên xe ô tô vào buổi chiều ngày 03/9/2020. 

Căn cứ lời khai của Th1 , Cơ quan điều tra đã triệu tập và làm việc với Lý 

Bá V1 . Quá trình làm việc V1  khẳng định không quen biết Th1 , không sử 

dụng số điện thoại 0819.192.895 để liên lạc với Th1  và không biết về nguồn 

gốc số pháo Th1  vận chuyển và không cùng Th1  xếp các thùng cát tông đựng 

pháo lên thùng xe ô tô của Th1  vào chiều ngày 03/9/2020 như Th1  đã khai. Cơ 

quan điều tra đã tiến hành đối chất nhưng Th1  và V1  giữ nguyên lời khai. 

Cơ quan điều tra ra đã ra Lệnh thu giữ điện tín số thuê bao 0819.192.895 để 

xác định thông tin chủ thuê bao, nội dung tin nhắn, cuộc gọi đi, gọi đến từ ngày 

01/8/2020 đến ngày 04/9/2020.  Ngày 15/9/2020 Tập đoàn bưu chính viễn thông 

Việt Nam có công văn số 4906/VNPT-PCTT-TL trả lời: không còn lưu giữ trên 

hệ thống nên không cung cấp được. Chủ đăng ký thuê bao số 0819.192.895 

mang tên Phạm Văn L1, sinh năm 1987 ở xã LS, huyện TY . Quá trình điều tra, 

anh L1 xác định không đăng ký và sử dụng số thuê bao trên đồng thời không 

quen biết Dương Văn Th1 . 

Cơ quan điều tra ra đã ra Lệnh thu giữ điện tín số thuê bao 0782.076.875 của 

Lý Bá V1  sử dụng hàng ngày để xác định thông tin chủ thuê bao, nội dung tin 

nhắn, cuộc gọi đi, gọi đến từ ngày 01/8/2020 đến ngày 04/9/2020. Ngày 

09/10/2020 Trung tâm tính cước và thanh khoản mobiphone Tổng công ty viễn 
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thông Mobiphone có công văn số 2638/TT.TCTK-ĐSTK trả lời: Do khả năng kỹ 

thuật Tổng công ty viễn thông Mobiphone không cung cấp được nội dung cuộc gọi, 

tin nhắn di động. Chủ đăng ký thuê bao số 0782.076.875 mang tên Đỗ Đình S2, 

sinh năm 1987 ở xã CT, huyện ChL, tỉnh Hải Dương. Quá trình điều tra xác định 

V1  không sử dụng số điện thoại 0782.076.875 để liên lạc với số điện thoại 

0973.773.550 của Th1 . 

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra khai thác dữ liệu điện tử trên đầu thu 

Camera có in chữ "KBVision, model: KX - 7104 TDS" thu giữ tại nhà Lý Bá V1  

và trong chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng, mặt trước có chữ Samsung, 

điện thoại di động màn hình cảm ứng, nắp phía trước và sau có chữ Sony, điện 

thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía sau có chữ Oppo thu giữ khi khám xét 

chỗ ở của V1  không thu giữ được thông tin, tài liệu liên quan đến việc vận 

chuyển pháo của Th1 . 

Đối với các đồ vật, tài sản thu giữ được trong quá trình bắt quả tang và 

khám xét khẩn cấp Cơ quan điều tra đã chứng minh được:  

- 10 (mười) thùng bìa cát tông đều có kích thước (45x31x32)cm, bên trong 

đều dựng pháo, bên ngoài có in chữ dạng chữ Trung Quốc, được dán kín và đánh 

số thứ tự lần lượt từ 01 đến 10, được niêm phong bằng giấy có chữ ký của Giám 

định viên và dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang. Tổng khối 

lượng pháo đựng bên trong các thùng bìa cát tông kể trên là: 150,2kg (đã trích 

13,4kg pháo phục vụ công tác giám định); 01 (một) tấm bạt mầu trắng có kích 

thước (4,9x6)m (đã cũ) là vật chứng của vụ án; 

Đối với 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía sau có chữ Oppo 

số Imei 1: 863897039360057, số Imei 2: 863897039360040 là điện thoại của 

Th1  có gắn sim số thuê bao 0973.773.550 Th1  sử dụng để trao đổi vận chuyển 

pháo; 

Đối với 01 xe ô tô BKS 20C-105.91 do Th1  dùng để vận chuyển pháo vào 

chiều ngày 03/9/2020, 01 giấy đăng ký xe ô tô số 025232 biển số đăng ký 20C- 

105.91 mang tên Vũ Văn Th4; 01 giấy chứng nhận kiểm định số KD 2337573 là 

tài sản hợp pháp của anh Trần Văn Qu2 , sinh năm 1973 ở thôn NgL , xã HTh , 

huyện HH  (là anh rể của Th1 ) mua của anh Nguyễn Đức T,1 sinh năm 1985 ở 

Tổ dân phố ĐTh, thị trấn Th, huyện HH  vào tháng 11/2019 cho Th1  mượn. Kết 

quả điều tra xác định chiếc xe trên là của anh Vũ Văn Th3, sinh năm 1971 ở 

xóm NgTr, xã TTr, huyện PhL, tỉnh Thái Nguyên (người đứng tên trong giấy 

đăng ký xe) bán cho anh T1. Kết quả tra cứu: Chiếc xe ô tô không nằm trong cơ 

sở dữ liệu vật chứng. Ngày 09/11/2020, Cơ quan điều tra ra Quyết định xử lý vật 

chứng trả lại cho anh Quang số tài sản trên. 

Đối với số tiền 15.774.000 đồng, trong đó có 15.000.000 đồng là tiền của 

anh Vũ Đình Qu1 , sinh năm 1977 trú tại thôn ĐKh , xã NgV , huyện TY  (là em 

rể của Th1 ) đưa nhờ Th1  chuyển cho bà Nguyễn Thị Đ1 , sinh năm 1954 để 
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mua thuốc cho ông Dương Văn Th2 , sinh năm 1951 (là bố mẹ đẻ của Th1 ) đến 

nay anh Quyết đề nghị trả cho bà Đề số tiền 15.000.000 đồng, ngày 19/10/2020 

bà Đề có đơn xin lại số tiền trên 

 Đối với số tiền còn lại 770.000 đồng và 01 ví da mầu vàng nâu; 01 chứng 

minh nhân dân mang tên Dương Văn Th1   và 01 giấy phép lái xe số 2016187 

mang tên Dương Văn Th1  là tài sản của Th1  không liên quan đến hành vi phạm 

tội. Đến nay Th1  xin lại số tài sản kể trên.  

01 đầu thu camera trên mặt đầu thu có chữ KBVision, model: KX - 7104 

TDS; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, mặt trước có chữ Samsung ; 01 

điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía trước và sau có chữ Sony; 01 

điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía sau có chữ Oppo là tài sản hợp 

pháp của Lý Bá V1  không liên quan đến việc vận chuyển pháo của Th1 . 

Cáo trạng số 02/CT-VKS-YT ngày 21/12/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện YTh  truy tố bị cáo Dương Văn Th1  về tội “Vận chuyển hàng cấm” 

theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện YTh  đã truy tố đối với bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố trình bày luận tội giữ 

nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng số 02/CT-VKS-YT ngày 21/12/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện YTh  và đề nghị Hội đồng xét xử: 

* Tuyên bố: Bị cáo Dương Văn Th1  phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191; điểm s, điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 50; Điều 54 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Dương Văn Th1  từ 

03(Ba) năm 06 (Sáu) tháng đến 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

bị tạm giữ ngày 03/9/2020. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là hộ cận nghèo nên không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

* Về xử lý vật chứng: 

Đối với 10 (mười) thùng bìa cát tông đều có kích thước (45x31x32)cm, 

bên trong đều đựng pháo, bên ngoài có in chữ dạng chữ Trung Quốc, được dán 

kín và đánh số thứ tự lần lượt từ 01 đến 10, được niêm phong bằng giấy có chữ 

ký của Giám định viên và dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc 

Giang. Tổng khối lượng pháo đựng bên trong các thùng bìa cát tông kể trên là: 

150,2kg (đã trích 13,4kg pháo phục vụ công tác giám định); 01 (một) tấm bạt 

mầu trắng có kích thước (4,9x6)m (đã cũ) là vật chứng của vụ án nên cần tịch 

thu tiêu hủy; 

Đối với 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía sau có chữ 

Oppo số Imei 1: 863897039360057, số Imei 2: 863897039360040 là điện thoại 

của Th1  có gắn sim số thuê bao 0973.773.550 Th1  sử dụng để trao đổi vận 

chuyển pháo cần tịch thu sung công quỹ; 
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Đối với số tiền 15.774.000 đồng, trong đó có 15.000.000 đồng là tiền của 

anh Vũ Đình Qu1 , sinh năm 1977 trú tại thôn ĐKh , xã NgV , huyện TY  (là em 

rể của Th1 ) đưa nhờ Th1  chuyển cho bà Nguyễn Thị Đ1 , sinh năm 1954 để 

mua thuốc cho ông Dương Văn Th2 , sinh năm 1951 (là bố mẹ đẻ của Th1 ) đến 

nay anh Quyết đề nghị trả cho bà Đề số tiền 15.000.000 đồng, ngày 19/10/2020 

bà Đề có đơn xin lại số tiền trên nên cần trả lại cho bà Đề. 

 Đối với số tiền còn lại 774.000 đồng và 01 ví da mầu vàng nâu; 01 chứng 

minh nhân dân mang tên Dương Văn Th1  và 01 giấy phép lái xe số 2016187 

mang tên Dương Văn Th1  là tài sản của Th1  không liên quan đến hành vi phạm 

tội cần trả lại bị cáo Th1 .  

01 đầu thu camera trên mặt đầu thu có chữ KBVision, model: KX - 7104 

TDS; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, mặt trước có chữ Samsung ; 01 

điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía trước và sau có chữ Sony; 01 

điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía sau có chữ Oppo là tài sản hợp 

pháp của Lý Bá V1  không liên quan đến vụ án nên trả lại cho chủ sở hữu là anh 

V1  . 

* Về án phí: Bị cáo là thuộc hộ cận nghèo không phải chịu án phí Hình sự 

sơ thẩm. 

Ông Hoàng Trọng Ngh1 - Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang bào chữa cho bị cáo: Bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện YTh  truy tố bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo 

điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Bị cáo Th1  đã có thời gian 

phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều thành tích xuất sắc trong quá 

trình công tác được Chủ tịch nước tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang; Trong quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; Bố bị cáo là ông Dương Văn Th2  được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước. Bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vợ bị cáo là Nguyễn Thị Bích H1  hiện 

đang bị tạm giam trong vụ án khác, bị cáo có 03 người con vẫn còn nhỏ, bị cáo là lao 

động chính trong gia đình. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 

Bộ luật hình sự nên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án 36 (Ba mươi sáu) 

tháng tù. 

Bị cáo Th1  tranh luận: Bị cáo đồng ý với lời bào chữa của trợ giúp viên pháp 

lý Hoàng Trọng Nghĩa. 

Viện kiểm sát tranh luận: Viện kiểm sát nhân dân huyện YTh  đã xem xét 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. 

Mức hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân huyện YTh  là phù hợp nên Viện 

kiểm sát giữ nguyên quan điểm như lời luận tội đã trình bày. 

Không có ai tranh luận thêm. 
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Lời nói sau cùng của bị cáo Dương Văn Th1 : Bị cáo hối hận về hành vi 

phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để sớm trở 

về với gia đình. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1]. Về Tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra công an huyện YTh , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện YTh , 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên tòa hôm nay, bà Nguyễn Thị Đ1  là người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan và anh Quách Tiến Th3  là người làm chứng có đơn xin xử vắng mặt 

Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại Điều 292, Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự 

tiến hành xét xử vắng mặt những người trên.  

[2]. Về hành vi phạm tội: Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Dương Văn Th1  

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng truy tố. Xét thấy 

lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ 

quan điều tra và với các tài liệu chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập. Do đó có 

đủ cơ sở kết luận: Hồi 14 giờ 48 phút ngày 03/9/2020, tại Km 11+250 đường 

tỉnh lộ 292 thuộc tổ dân phố S , thị trấn BH , huyện YTh  tổ tuần tra kiểm soát 

giao thông Công an huyện YTh  phát hiện bắt quả tang Dương Văn Th1 , sinh 

năm 1976 ở thôn TTh , xã VNg , huyện TY , tỉnh Bắc Giang đang có hành vi 

vận chuyển 163,6 kg pháo nổ mục đích là hưởng lợi. 

Như vậy, bản cáo trạng số 02/CT-VKS- YT ngày 21/12/2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện YTh  đã truy tố bị cáo Dương Văn Th1  về tội “Vận 

chuyển hàng cấm” theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình 

sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3]. Về tính chất, mức độ của hành vi: 

Đây là vụ án vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, hành vi của bị cáo là 

nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. 

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực, trách nhiệm hình sự, nhận thức, hiểu được 

tác hại của pháo nổ đối với bản thân con người và đối với mọi mặt đời sống xã 

hội, bị cáo cũng nhận thức được hành vi vận chuyển hàng cấm là vi phạm pháp 

luật. Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

chính sách độc quyền quản lý một số hàng hóa của Nhà nước, làm ảnh hưởng 
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đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nên cần xử phạt bị cáo một mức án 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và cách ly bị cáo 

ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[4]. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Th1  không có tình 

tiết tăng nặng. 

[5]. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; Bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác được Chủ tịch nước 

tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang; Có bố đẻ là ông Dương Văn Th2  được tặng 

Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Do đó cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s, điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[6]. Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự. 

 [7]. Về hình phạt: 

Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội 

đồng xét xử thấy: Bị cáo nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét thấy cần áp 

dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện YTh  là phù hợp, để 

thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và cũng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo trở 

thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.  

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là hộ cận nghèo nên không áp dụng hình phạt 

bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo 

 [8]. Về vật chứng: 

 + 10 (Mười) thùng bìa cát tông đều có kích thước (45x31x32) cm, bên 

trong đều đựng pháo, bên ngoài có in chữ dạng chữ Trung Quốc, được dán kín 

và đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến 10, được niêm phong bằng giấy có chữ ký 

của Giám định viên và dấu của Phòng Kỹ Thuật hình sự Công an tỉnh Bắc 

Giang. Tổng khối lượng pháo đựng bên trong các thùng bìa cát tông kể trên là 

150,2 kg là vật Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy. 

 + 01 tấm bạt màu trắng có kích thước (4,9x6)m đã cũ là vật chứng liên 

quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu tiêu hủy. 

+  01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nắp phía sau có chữ Oppo số 

Imei 1:863897039360057, số Imei 2: 863897039360040 (Đã qua sử dụng, bên 

trong có nắp 01 thẻ sim) được đựng trong phong bì thư có in chữ “CÔNG AN 

HUYỆN YTH ”, dán kín và niêm phong bằng dấu của cơ quan CSĐT Công an 

huyện YTh  và chữ ký của các thành phần tham gia (ghi ký hiệu điện thoại của 

Th1 ) là vật liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu sung công quỹ nhà 

nước. 

+ 01 (Một) ví da mầu vàng nâu (Đã cũ) là tài sản của bị cáo Dương Văn 
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Th1 ; 01 (Một) chứng minh thư nhân dân số 121306199 mang tên Dương Văn 

Th1  và 01 (một) giấy phép lái xe số 2016187 mang tên Dương Văn Th1  là tài 

sản của bị cáo cần trả lại cho bị cáo. 

+ Đối với 774.000 đồng là tiền của bị cáo Th1  không liên quan đến hành vi 

phạm tội cần trả lại cho bị cáo. 

+ Đối với 15.000.000 đồng là tiền của anh Vũ Đình Qu1 , sinh năm 1977 

trú tại thôn ĐKh , xã NgV , huyện TY  (là em rể của Th1 ) đưa nhờ Th1  chuyển 

cho bà Nguyễn Thị Đ1 , sinh năm 1954 để mua thuốc. Tại phiên tòa anh Quyết 

đề nghị trả cho bà Đề số tiền 15.000.000 đồng, ngày 19/10/2020 bà Đề có đơn 

xin lại số tiền trên nên cần trả lại cho bà Nguyễn Thị Đ1 . 

+ 01 (một) hộp bìa cát tông bên trong đựng 01 đầu thu camera trên mặt đầu 

thu có chũ KBVision, model: KX – 7104 TDS (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động màn hình cảm ứng, mặt trước có chữ Samsung (đã qua sử dụng); 01 điện 

thoại màn hình cảm ứng nắp phía trước và sau có chữ Sony (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại màn hình cảm ứng nắp phía sau có chữ Oppo số Imei 1: 

863107047633333, số Imei 2: 863107047633325 (Đã qua sử dụng), được niêm 

phong bằng giấy niêm phong của Cơ quan CSĐT Công an huyện YTh  có chữ 

ký của các thành phần tham gia, ký hiệu ngoài vỏ hộp là “tạm giữ của Lý Bá V1 

” là tài sản của Lý Bá V1  không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho 

Lý Bá V1 . 

[9]. Đối với với Lý Bá V1  quá trình điều tra ngoài lời khai của Dương Văn 

Th1  thì không có tài liệu nào chứng minh V1  là người sử dụng số điện thoại 

0819.192.895 để liên lạc thuê Th1  vận chuyển số pháo mà Cơ quan công an thu 

giữ của Th1 , không có tài liệu chứng minh V1  cùng Th1  bốc 10 thùng pháo 

lên xe Th1 . Mặt khác Lý Bá V1  khẳng định không quen biết Th1  và không 

biết về nguồn gốc số pháo Th1  vận chuyển, không cùng Th1  xếp các thùng cát 

tông đựng pháo lên thùng xe ô tô của Th1  vào chiều ngày 03/9/2020 như Th1  

đã khai. Do đó cơ quan cảnh sát điều tra không xem xét, xử lý đối với Lý Bá V1  

là có căn cứ.  

Đối với 01 xe ô tô BKS 20C-105.91 do Th1  dùng để vận chuyển pháo vào 

chiều ngày 03/9/2020, 01 giấy đăng ký xe ô tô số 025232 biển số đăng ký 20C- 

105.91 mang tên Vũ Văn Th; 01 giấy chứng nhận kiểm định số KD 2337573 là 

tài sản hợp pháp của anh Trần Văn Qu2 , sinh năm 1973 ở thôn NgL , xã HTh , 

huyện HH  (là anh rể của Th1 ) mua của anh Nguyễn Đức T1, sinh năm 1985 ở 

Tổ dân phố ĐTh, thị trấn Th, huyện HH  vào tháng 11/2019 cho Th1  mượn. Kết 

quả điều tra xác định chiếc xe trên là của anh Vũ Văn Th, sinh năm 1971 ở xóm 

NgTr, xã TTr, huyện PhL, tỉnh Thái Nguyên (người đứng tên trong giấy đăng ký 

xe) bán cho anh T1. Kết quả tra cứu: Chiếc xe ô tô không nằm trong cơ sở dữ 

liệu vật chứng. Ngày 09/11/2020, Cơ quan điều tra ra Quyết định xử lý vật 

chứng trả lại cho anh Qu2 số tài sản trên là có căn cứ. 
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[10]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

[11]. Về tiền án phí: Bị cáo là thuộc hộ cận nghèo nên miễn án phí Hình sự 

sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Tuyên bố bị cáo Dương Văn Th1  phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191, điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38, Điều 50, Khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự; Điều 331, Điều 333 Bộ luật 

Tố tụng hình sự.  

Xử phạt bị cáo Dương Văn Th1 : 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ ngày 03/9/2020. 

[2].  Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS: Điểm a, điểm c khoản 2; khoản 3 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động màn hình 

cảm ứng nắp phía sau có chữ Oppo số Imei 1: 863897039360057, số Imei 2: 

863897039360040 (đã qua sử dụng, bên trong có nắp 01 thẻ sim) được đựng 

trong phong bì thư có in chữ “CÔNG AN HUYỆN YTH ”, dán kín và niêm 

phong bằng dấu của cơ quan CSĐT Công an huyện YTh  và chữ ký của các 

thành phần tham gia (ghi ký hiệu điện thoại của Th1 ). 

- Tịch thu tiêu hủy: 10 (Mười) thùng bìa cát tông đều có kích thước 

(45x31x32) cm, bên trong đều đựng pháo, bên ngoài có in chữ dạng chữ Trung 

Quốc, được dán kín và đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến 10, được niêm phong 

bằng giấy có chữ ký của Giám định viên và dấu của Phòng Kỹ Thuật hình sự 

Công an tỉnh Bắc Giang. Tổng khối lượng pháo đựng bên trong các thùng bìa 

cát tông kể trên là 150,2 kg; 01 (một) tấm bạt mầu trắng có kích thước (4,9x6)m 

(đã cũ). 

- Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội: 

Trả lại cho bị cáo Th1 : số tiền còn lại 774.000 đồng và 01 ví da mầu vàng 

nâu; 01 chứng minh nhân dân mang tên Dương Văn Th1   và 01 giấy phép lái xe 

số 2016187 mang tên Dương Văn Th1 . 

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Đ1 :  Số tiền 15.000.000 đồng. 

Trả lại cho anh Lý Bá V1 : 01 (một) hộp bìa cát tông bên trong đựng 01 đầu 

thu camera trên mặt đầu thu có chũ KBVision, model: KX – 7104 TDS (đã qua 

sử dụng); 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, mặt trước có chữ Samsung 

(đã qua sử dụng); 01 điện thoại màn hình cảm ứng nắp phía trước và sau có chữ 

Sony (đã qua sử dụng); 01 điện thoại màn hình cảm ứng nắp phía sau có chữ 

Oppo số Imei 1: 863107047633333, số Imei 2: 863107047633325 (Đã qua sử 

dụng), được niêm phong bằng giấy niêm phong của Cơ quan CSĐT Công an 
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huyện YTh  có chữ ký của các thành phần tham gia, ký hiệu ngoài vỏ hộp là 

“tạm giữ của Lý Bá V1 ”. 

[3]. Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Dương Văn Th1 . 

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:     

- Bị cáo; Đương sự; Người bào chữa;                                                               

- VKSND huyện YTh . 

- VKS tỉnh Bắc Giang. 

- TAND tỉnh Bắc Giang. 

- CQĐT, CQTHAHS Công an huyện YTh . 

- Trại Tạm giam CA tỉnh Bắc Giang. 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án. 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỘNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ Toạ phiên toà 

 

(Đã ký) 

 

 

Dương Đình Hưng 

 

 


